BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO

1. Tên ngành/nghề: Kế toán doanh nghiệp
2. Mã ngành/nghề: 6340302
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
4. Hình thức đào tạo: Chính quy 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
6. Thời gian đào tạo: 03 năm; 06 học kỳ
7. Mục tiêu đào tạo

* Về kiến thức:

 - Giải thích được các khái niệm cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, kế toán - kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.
- Hiểu và tuân thủ đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về công tác tổ chức bộ máy kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở đơn vị.
- Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan.
- Vận dụng các kiến thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Hiểu rõ các chế độ, thể lệ kế toán ngành, lĩnh vực; các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán áp dụng trong ngành, trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị.
- Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các thông tin kế toán, tài liệu kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử. 

- Áp dụng các kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính tiền tệ để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.
- Sử dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kế toán tài chính.

* Về kỹ năng:

- Thu thập, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; thực hiện luân chuyển chứng từ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công.
- Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc mình phụ trách.
- Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc mình phụ trách.
- Lập, duyệt báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc định kỳ thuộc phần việc kế toán mình thực hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm trước phụ trách phần hành và kế toán trưởng về sự chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo và chuyên môn nghiệp vụ của mình.
- Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc, phần hành của mình cho bộ phận liên quan.
- Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê và tính toán xác định kết quả kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách.
- Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định.
- Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và tổng hợp, đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.
- Sử dụng thành thạo Internet để khai thác, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế tài chính và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, chính xác.

- Luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.
* Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

* Cơ quan công tác:

- Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong nước
- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường, HTX,...

* Vị trí công việc:

Sau khi tốt nghiệp ra trường người học có thể làm:

- Kế toán viên

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán thanh toán, công nợ

- Kế toán vật tư, tài sản

- Kế toán tại các phân xưởng sản xuất, thi công công trình,...

- Thủ quỹ, thu ngân, quản lý tài chính,... và các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

- Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời lượng

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2700 giờ; tương đương: 106  tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 510 giờ; (tương đương: 26 tín chỉ); Chiếm 18,9% của khóa học

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2190 giờ; (tương đương: 80 tín chỉ); Chiếm 81,1 % của khóa học

- Khối lượng lý thuyết: 673 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2027 giờ
	Bậc trình độ
	Chuẩn đầu ra

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có
	Thể hiện tại các môn học
	Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)
	Văn bằng cấp sau tốt nghiệp
	Ghi chú

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	
	
	
	

	Trình độ cao đẳng
	Kiến thức cơ bản:

+ Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể những NLCB của CNMLN, tư tưởng HCM và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và quá trình công tác;

+ Phân biệt đúng các tình huống, vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

+ Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống và nơi công tác và những biểu hiện của các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác;

+ Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân  phục vụ công tác và cuộc sống;

+ Ngoại ngữ: Đạt Trình độ A2 theo khung ngoại ngữ 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo
+Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông
	Kỹ năng nhận biết:

+ Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc;

+ Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học.
Kỹ năng vận dụng:

+ Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong quá trình tiếp xúc công việc

+ Vận dụng các kỹ năng khởi nghiệp để phát huy được tính linh động, nhanh nhẹn thích ứng với mọi môi trường
	Làm việc độc lập:

+ Có ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, lối sống lành mạnh,  đức tính cẩn thận, trung thực, liêm khiết, duy trì nguyên tắc công tác; Tác phong làm việc năng động, sáng tạo và khoa học;


	- Chính trị
- Pháp luật
- Giáo dục thể chất

- Giáo dục quốc phòng – an ninh

- Ngoại ngữ
- Tin học
- Kỹ năng giao tiếp

- Khởi tạo doanh nghiệp
	510giờ/26 tín chỉ
	Bằng tốt nghiệp cao đẳng
	

	
	Kiến thức cơ sở:

- Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan; 

- Hiểu rõ các chế độ, thể lệ kế toán ngành, lĩnh vực; các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán áp dụng trong ngành, trong lĩnh vực kế toán nhà nước; 

- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị; 


	Kỹ năng sử dụng:

- Thu thập, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; thực hiện luân chuyển chứng từ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công; 

- Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc, phần hành của mình cho bộ phận liên quan; 

- Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê và tính toán xác định kết quả kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách;

- Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc mình phụ trách;
	Hướng dẫn, giám sát:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế tài chính và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo đức nghề nghiệp.
	- Kinh tế vi mô

- Quản trị học

- Lý thuyết tài chính tiền tệ
- Lý thuyết kế toán
- Luật kế toán
	225 giờ/ 11 tín chỉ
	
	

	
	Kiến thức chuyên môn:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, kế toán - kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh;

- Vận dụng các kiến thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị; 

- Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các thông tin kế toán, tài liệu kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử. 

- Sử dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kế toán tài chính.


	Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản:

- Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc mình phụ trách;

- Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc mình phụ trách;

- Lập, duyệt báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc định kỳ thuộc phần việc kế toán mình thực hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm trước phụ trách phần hành và kế toán trưởng về sự chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo và chuyên môn nghiệp vụ của mình;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc, phần hành của mình cho bộ phận liên quan; 

- Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;

- Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và tổng hợp, đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.
	Đánh giá:

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, chính xác.
	- Marketing 
- Phân tích hoạt động kinh doanh;
 - Kế toán DN 1,2 ; 
- Tài chính DN;

- Kế toán Thuế; 
- Kế toán TMDV

- Kế toán HCSN

- Kế toán NSXP

- Kế toán quản trị

- Kế toán máy

- Tin học kế toán

- Thực hành kế toán dn, HCSN;
- Thực cơ sở 1,2
- Thực tập tốt nghiệp; 
- LT Kiểm toán
- Thị trường chứng khoán

- Kiểm toán TC

- Kế toán NHTM 

	1.830 giờ/63 tín chỉ
	
	


